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Hệ thống địa chỉ

Trung tâm báo cháy địa chỉ Đầu báo địa chỉ

Thông số kỹ thuật

Model QA16

Nguồn 220V AC 50/60Hz   *Loại khác cũng có

Dung lượng pin 24V DC 4Ah

Điện thế, dòng sạc 26V DC 100~400mA    *Với tính năng tự động điều chỉnh

Điện thế, dòng zone 24V DC ngắn mạch dưới 5V 30mA

Năng suất hệ thống 250 thiết bị/1 loop   *Có thể mở rộng theo tùy chọn địa phương

Điện trở ngoài Vòng lặp dưới 40Ω

Phương pháp truyền tải Truyền tải dãy kỹ thuật số

Thời gian tích lũy 0~40 giây   *Tùy chọn khác cũng có

Âm thanh chính 85dB @1M

Số đầu báo nhiệt được kết nối Không giới hạn  *Trừ loại điện tử

Số đầu báo khói được kết nối 30/zone   *Sản phẩm của Horing Lih

Chất liệu Thép tấm 1.6mm 

Màu sắc Đỏ

Kích thước (mm) H x W x D
1~4 loop: 400 x 500 x 130
5~8 loop: 600 x 500 x 150

Thông số kỹ thuật

Model QA01 QA05 QA06

Mã hóa địa chỉ Nhị phân

Dòng báo cháy DC24V 6mA

Dòng chờ DC24V 850μA

Thiết lập cảm biến Theo chuẩn EN54 

Nhiệt độ môi trường 0°C ~ +50°C 

Thiết lập nhiệt N/A 58°C 58°C

Kích thước(mm) 102(Dia.) x 48(H) 102(Dia.) x 54(H) 102(Dia.) x 46(H)

Trọng lượng  130g  130g  115g

Chất liệu Vỏ nhựa chống cháy

Màu sắc Trắng

Đặc điểm

• Mỗi loop có thể kết nối tới 250 thiết bị địa chỉ. 
Trung tâm có thể lên tới 32 loop và tổng cộng 8000 thiết bị
được kết nối.

• Màn hình LCD lớn (40 x 15 hàng) cho phép nhiều sự kiện hơn
được hiển thị trên cùng màn hình. 

• Thiết bị loop có thể được thiết lập ngắt tạm thời.

• Tính năng kiểm tra card loop độc lập giúp tiết kiệm thời gianl 
thời gian kiểm tra trung tâm.

• Tính năng tự kiểm tra trên bo mô phỏng ngõ ra báo động.

• Dễ dàng lập trình hệ thống từ PC vào trung tâm.

• Lịch sử sự kiện có thể lên tới 2030 sự kiện.

• Tùy chọn thông số máy in nhiệt có thể in ra toàn bộ tình trạng
trung tâm.

Đặc điểm

• Chức năng chốt giúp xác nhận thiết bị báo cháy một cách rõ
ràng và nhanh chóng.   

• Mã hóa địa chỉ bằng dip switch làm công việc trở nên dễ dàng hơn.

• Tính năng kiểm tra từ tính làm cho công việc bảo trì trở nên dễ dàng, 
đơn giản.

• Vít không tháo rời trên đế dễ dàng cho việc lắp đặt.

• Đầu báo được làm từ nhựa có độ dẻo cao, cứng cáp, không phai màu
và vỏ bọc chống cháy.

• Đầu báo đã trải qua kiểm nghiệm EMC khắc nghiệt , nhằm tránh báo
giả gây ra bởi sự nhiễu bởi môi trường xung quanh

-

• Cặp LED cho khả năng nhìn thấy được 360 độ.


